	ĐỀ 9
	ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ II 
Môn: VẬT LÝ 10
Thời gian: 45 phút


Câu 1: Quá trình biến dổi của một lượng khí lí tưởng trong đó áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối là quá trình

A. Đẳng áp.
B. Đẳng nhiệt.
C. Đẳng tích.
D. Đoạn nhiệt.

Câu 2: Một thanh nhôm và thanh thép có cùng chiều dài l0 ở 0oC. Nung nóng hai thanh đến 100oC thì độ dài chúng chênh lệch nhau 0,7mm. Hệ số nở dài của nhôm là 22.10-6 K-1 và thép là 12.10-6K-1. Độ dài l0 của hai thanh ở 0oC:

A. 1 m
B. 0,9 m
C. 0,8 m
D. 0,7 m
Câu 3: Một vật có khối lượng 2kg  chuyển động theo phương trình: x = 2t2 - 4t + 3 (m). Độ biến thiên động lượng của vật sau 3s  là:

A. 24 kgm/s
B. 26kg.m/s
C. 14kgm/s
D. 22kgm/s

Câu 4: Ném hòn đá thẳng đứng lên cao với vận tốc 10 m/s. Đến độ cao nào động năng và thế năng sẽ bằng nhau ? Lấy g = 10 m/s2.

A. 3 m.
B. 4,4 m.
C. 2,2 m.
D. 2,5 m.
Câu 5: Một khối khí lí tưởng có thể tích là 10 lít, nhiệt độ 270C, áp suất 1atm biến đổi qua hai quá trình sau: 

Quá trình 1: đẳng tích áp suất tăng gấp đôi; 

Quá trình 2: đẳng áp thể tích sau cùng là 15 lít.

Tính nhiệt độ sau cùng của khối khí ?

A. 450 K.
B. 900 K.
C. 9000 K.
D. 90 K.

Câu 6: Một hòn bi 1 có v1 = 4m/s đến va chạm vào hòn bi 2 có v2 = 1m/s đang ngược chiều với hòn bi 1. Sau va chạm hai hòn bi dính vào nhau và di chuyển theo hướng hòn bi 1. Tính vận tốc hai hòn bi sau va chạm, biết khối lượng hòn bi 1 m1 = 50g, hòn bi 2 m2 = 20g.

A. 0.57m/s.
B. 2,57m/s.
C. 0.26m/s.
D. 3,14 m/s.

Câu 7: Trong hệ tọa độ (P, T) đường biểu diễn nào sao đây là đường đẳng tích?

A. Đường hypebol
B. Đường thẳng nếu kéo dài thì không đi qua gốc tọa độ.
C. Đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc tọa độ.
D. Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm P = P0
Câu 8: Tính áp suất của một lượng khí trong một bình kín ở 50oC, biết ở 0oC, áp suất của khối khí là 1,2.105 Pa

A. 2,3.106 pa.
B. 1,42.105Pa.
C. 105 pa.
D. 2,2.104 pa.

Câu 9: Khi cung cấp cho chất khí trong xilanh nhiệt lượng 100J, chất khí dãn nở, đẩy pít tông, thực hiện công 20J. Nội năng chất khí tăng hay giảm một lượng là:

A. Không đổi
B. Tăng 80J
C. Giảm 80J
D. Tăng 120 J

Câu 10: Chọn câu sai trong các câu sau. Động năng của vật không đổi khi vật:

A. Chuyển động cong đều.
B. Chuyển động tròn đều.

C. Chuyển động với gia tốc không đổi.
D. Chuyển động thẳng đều.

Câu 11: Một vật có khối lượng 1 kg, trượt không ma sát và không vận tốc đầu từ đỉnh B của mặt phẳng nghiêng một góc α = 300 so với mặt phẳng ngang. Đoạn BC = 50cm. Tính vận tốc tại chân dốc C, lấy g = 10 m/s2.

A. 7.07m/s.
B. 3 m/s.
C. 10m/s.
D. 2,24 m/s.

Câu 12: Chất nào là chất rắn vô định hình ?

A. Kim cương.
B. Than chì.
C. Thủy tinh.
D. Thạch anh.

Câu 13: Hệ số nở dài α và hệ số nở khối β, liên quan nhau qua biểu thức:

A. β = 3 α
B. α = 3 β
C. 
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D. β = α
Câu 14: Cho một thanh sắt có thể tích 100cm3 ở 20oC, tính thể tích thanh sắt này ở 100oC, biết hệ số nở dài của sắt là α=11.10-6K-1.

A. 100,264cm3.
B. 126,4cm3.
C. 100cm3.
D. 100,088cm3.

Câu 15: Thế năng đàn hồi được xác định theo công thức:
A. 
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Câu 16: Đơn vị nào là của công suất:

A. 
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Câu 17: Ở nhiệt độ 2730C thể tích của một lượng khí là 10 lít. Thể tích của lượng khí đó ở 5460C khi áp suất không đổi là

A. 15 lít.
B. 5 lít.
C. 10 lít.
D. 20 lít.

Câu 18: Biểu thức nào sau đây biễu diễn mối liên hệ giữa động năng và độ lớn động lượng?

A. Wđ = P2/2m.
B. Wđ = P/v.
C. Wđ = P/2mv.
D. Wđ = P/2m.

Câu 19: Chất rắn vô định hình có:


         A. Tính dị hướng.

           B. Cấu trúc tinh thể.



         C. Tính đẳng hướng.

           D. Có dạng hình học xác định.

Câu 20: Chất rắn đa tinh thể là:

A. Muối.
B. Kim cương.
C. Thủy tinh.
D. Sắt.
Câu 21: Trong hệ SI, đơn vị của công suất:

A. Pa (paxcan).
B. Wh (oát giờ).
C. W (oát).
D. J (jun).

Câu 22: Một khẩu súng có khối lượng M = 40kg được đặt trên mặt đất nằm ngang. Bắn một viên đạn có khối lượng m = 300g theo phương nằm ngang. Vận tốc của đạn là v = 120m/s. Tốc độ giật lùi của súng là

A. 0,9m/s
B. 1,8m/s
C. 2,5m/s
D. 1m/s

Câu 23: Độ nở dài ∆l của vật rắn (hình trụ đồng chất) ………. với độ tăng nhiệt độ và………….. của vật đó.
A. tỉ lệ nghịch - độ dài ban đầu l0.
B. tỉ lệ - độ dài ban đầu l0.
C. tỉ lệ - độ dài lúc sau.
D. tỉ lệ nghịch - độ dài lúc sau.

Câu 24: Một vật có khối lượng 2 kg, ở độ cao 40 m so với mặt đất. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. tính thế năng trọng trường (lấy g = 10m/s2)

A. 800 KJ
B. 80 KJ
C. 0,8 KJ
D. 8 KJ

Câu 25: Hệ thức nào phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích :

A. ∆U = Q, Q > 0.
B. ∆U = A, A > 0.
C. ∆U = Q, Q < 0.
D. ∆U = A, A < 0.

Câu 26: Một lực F = 100N tác dụng lên vật làm vật di chuyển đoạn đường 20m theo phương lực trong thời gian 5s. Công của lực là

A. 10000J
B. 400J
C. 5000J
D. 2000J

Câu 27: Một khối khí lí tưởng được nén đẳng nhiệt từ thể tích 25lít đến thể tích 5 lít thì áp suất tăng thêm 1atm. Áp suất ban đầu của khí là

A. 4atm
B. 0,75atm
C. 0,16atm
D. 0,25atm

Câu 28: Một lò xo khi chịu tác dụng của lực kéo, lò xo giãn ra, nếu ngừng tác dụng thì lò xo trở về hình dạng và kích thước cũ. Biến dạng của lò xo là

A. Biến dạng uốn.
B. Biến dạng trượt
C. Biến dạng dẻo
D. Biến dạng đàn hồi
Câu 29: Một vật có khối lượng m = 100g rơi tự do, cho g = 10m/s2. Vật có động năng 20J sau khi rơi được

A. 1 giây
B. 4 giây
C. 2 giây
D. 5 giây

Câu 30: Một vật nhỏ khối lượng m = 100g gắn vào đầu môt lò xo đàn hồi có độ cứng k = 200 N/m(khối lượng không đáng kể), đầu kia của lò xo được gắn cố định. Hệ được đặt trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Kéo vật giãn ra 5cm so với vị trí ban đầu rồi thả nhẹ nhàng. Cơ năng của hệ vật tại vị trí đó là:


A. 25.10-2 J.
B. 100.10-2 J.
C. 200.10-2 J.
D. 50.10-2 J.
----------- HẾT ----------

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Vật có khối lượng 8kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có độ cao 1,5m. Khi tới chân mặt phẳng nghiêng vật có vận tốc 5m/s. Lấy g = 10 m/s2. Tính công của lực ma sát.
Bài 2: Một săm xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ 200C và áp suất 2 atm. Hỏi săm có bị nổ không khi để ngoài nắng nhiệt độ 420C? Coi sự tăng thể tích của săm là không đáng kể và biết săm chỉ chịu được áp suất tối đa là 2,5 atm.
Bài 3: Từ mặt đất, một vật có khối lượng m = 200g được ném lên theo phương  thẳng đứng với vận tốc  30m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10ms-2.

1. Tìm cơ năng của vật.

2. Xác định độ cao cực đại mà vật đạt được.

             3. Tại vị trí nào vật có động năng bằng thế năng? Xác định vận tốc của vật tại vị trí đó
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